
1 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ – QUỐC OAI 
 

                    

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 
 

         Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021 

 

LỊCH  THI CUỐI HỌC KỲ - I, NĂM HỌC 2021 – 2022 

      

Ngày thi Khối, lớp thi 
Buổi 

thi 

Thời gian 

thi 

Môn thi Thời gian 

làm bài 

Thứ 3 

04/01/2022 

12A1, 12A3, 12D1 

12D3, 12D5, 12D7 
Sáng 08h00 – 09h20 Văn học 80 phút 

Khối 10 Chiều 

13h20 – 14h40 Văn học 80 phút 

15h00 – 15h40 Hoá học 40 phút 

16h00 – 16h50 GDQP 50 phút 

Khối 11 

 
Chiều 

13h20 – 14h10 Lịch sử 50 phút 

14h30 – 15h20 Vật lý 50 phút 

15h40 – 16h30 GDCD 50 phút 

Thứ 4 

05/01/2022 

 

12A2, 12C1, 12D2 

12D4, 12D6, 12D8 
Sáng 08h00 – 09h20 Văn học 80 phút 

Khối 11 

 
Chiều 

13h20 – 14h40 Văn học 80 phút 

15h00 – 15h40 Hoá học 40 phút 

16h00 – 16h50 GDQP 50 phút 

Khối 10 Chiều 

13h20 – 14h10 Lịch sử 50 phút 

14h30 – 15h20 Vật lý 50 phút 

15h40 – 16h30 GDCD 50 phút 

Thứ 5 

06/01/2022 

Khối 12 Sáng 
08h00 – 08h40 Hoá học 40 phút 

09h00 – 09h50 GDQP 50 phút 

Khối 11 Chiều 

13h20 - 14h10 Ngoại ngữ 50 phút 

14h30 - 15h20 Sinh học 50 phút 

15h40 - 16h30 Tin học 50 phút 

Thứ 6 

07/01/2022 

Khối 12 

 

Sáng 

 

08h00 - 08h50 Lịch sử 50 phút 

09h10 - 10h00 Vật lý 50 phút 
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10h20 - 11h10 GDCD 50 phút 

Khối 10 Chiều 

13h20 - 14h10 Ngoại ngữ 50 phút 

14h30 - 15h20 Sinh học 50 phút 

15h40 - 16h30 Tin học 50 phút 

Thứ 7 

08/01/2022 

 

Khối 12 Sáng 

08h00 - 08h50 Ngoại Ngữ 50 phút 

09h10 - 10h00 Sinh học 50 phút 

10h20 - 11h10 Tin học 50 phút 

Khối 11 Chiều 

13h20 - 14h20 Toán 60 phút 

14h40 - 15h30 Địa lí 50 phút 

15h50 - 16h40 Công nghệ 50 phút 

Thứ 2 

10/01/2022 

Khối 12 Sáng 

08h00 - 09h00 Toán 60 phút 

09h20 - 10h10 Địa lí 50 phút 

10h30 - 11h20 Công nghệ 50 phút 

Khối 10 Chiều 

13h20 - 14h20 Toán 60 phút 

14h40 - 15h30 Địa lí 50 phút 

15h50 - 16h40 Công nghệ 50 phút 

 Đối với môn Ngữ văn: 

- Học sinh khối lớp 12 thi trực tiếp tại trường vào sáng ngày thứ 3 và 4 (04; 

05/01/2022) cụ thể: 

      + Các lớp 12 thi sáng ngày 04/01/2022: 12A1, 12A3, 12D1, 12D3, 12D5, 12D7 

   + Các lớp 12 thi sáng ngày 05/01/2022: 12A2, 12C1, 12D2, 12D4, 12D6, 12D8 

    

                                                                                                  Hiệu trưởng 

                                                                                                            (Đã ký) 

                                                                                           

                                                                                                  Nguyễn Thanh Tuấn 


